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(Bản word có giải)

75. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 11cm có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng có phương trình 
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. Sóng lan truyền có tốc độ 40cm/s và biên độ mỗi sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường trung

trực của AB dao động ngược pha với nguồn. Khoảng cách nhỏ nhất từ M đến A bằng


A. 6cm 
B. 8cm 
C. 6,84cm 
D. 10cm

76. Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình 
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. Biết rằng tại thời điểm 
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tại thời điểm 
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. Phương trình dao động tổng hợp của vật là


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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77. Một mạch dao động lí tưởng có độ tự cảm L ( 4(H và điện dung C . Tại thời điểm t thì cường độ dòng điện tức thời là 2mA, tại thời điểm 
[image: image12.wmf]πLC
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 thì điện áp tức thời trên tụ điện là 1V. Giá trị

của C là


A. 8nF . 
B. 32pF 
C. 16pF. 
D. 2nF.

78. Một vật dao động điều hoà với phương trình 
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. Trên vật gắn với một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz , công suất 0,53W. Biết hằng số Plăng là h ( 6,625.10-34 J.s . Tính từ thời điểm t ( 0 đến thời điểm gần nhất vật có li độ (3cm thì nguồn sáng phát số  phôtôn gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 4.1017 hạt. 
B. 8.1017 hạt. 
C. 5.1018 hạt. 
D. 1,6.1018 hạt.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.


Tại sao dao động lại tắt dần? Lực cản của môi trường tác dụng lên vật luôn luôn sinh công âm (vì lực ngược chiều với chuyển động của điểm đặt) làm giảm cơ năng của vật. Cơ năng giảm thì thế năng cực đại (bằng 
[image: image14.wmf]2

1

kA

2

) giảm, do đó biên độ A giảm, tức là dao động tắt dần.


Một vật rắn chuyển động trong lòng chất lỏng (hay chất khí) thì chịu một lực cản F từ phía chất lỏng (khí) ngược chiều với chuyển động và có độ lớn tỉ lệ thuận với vận tốc v (khi v nhỏ):
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Hệ số tỉ lệ ( (êta) gọi là hệ số lực cản của chất lỏng đối với vật. Đối với cùng một vật thì hệ số lực cản càng lớn nếu chất lỏng càng nhớt. Độ nhớt của môi trường tăng theo thứ tự: không khí, nước, dầu, dầu rất nhớt.


Dao động tắt dần càng nhanh nếu môi trường càng nhớt tức lực cản của môi trường càng lớn.

97. Phát biểu không đúng về dao động tắt dần là:

A. Hệ số lực cản tăng dần theo thứ tự: không khí, nước, dầu.

B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.

C. Dao động tắt dần là dao động cơ năng giảm dần theo thời gian.

D. Dao động tắt dần có vận tốc giảm dần theo thời gian.

98. Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hai hòn bi khác nhau (m1 < m2(. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0. Kết luận đúng là:


A. Con lắc m1 tắt dần nhanh hơn.


B. Con lắc m2 tắt dần nhanh hơn.


C. Hai con lắc dao động điều hòa với cùng tần số góc 
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D. Hai con lắc tắt cùng một lúc.

99. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 40g và lò xo có độ cứng 20 / N m . Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,2. Lấy g=10m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 6cm rồi buông nhẹ. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình chuyển động của vật là


A. 1,54 m/s 
B. 1,34 m/s 
C. 1,25 m/s
D. 1,75 m/s

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp có biến trở 
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. Điện áp hai đầu mạch là 
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100. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:


A. 
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101. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MB là:


A. 
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60.cos100

12

æö

=-

ç÷

èø

p

p

MB

utV


B. 
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C. 
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D. 
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102. Khi thay đổi độ lớn của điện trở người ta thấy ở giá trị 
[image: image28.wmf]1
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 công suất tỏa nhiệt của điện trở 
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 đạt giá trị lớn nhất 
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. Giá trị 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải chi tiết
75. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 11cm có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng có phương trình 
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. Sóng lan truyền có tốc độ 40cm/s và biên độ mỗi sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường trung

trực của AB dao động ngược pha với nguồn. Khoảng cách nhỏ nhất từ M đến A bằng


A. 6cm 
B. 8cm 
C. 6,84cm 
D. 10cm

Phương pháp giải:
+ Phương trình dao động của phần tử M nằm trên đường trung trực của AB: 
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(d là khoảng cách từ M đến hai nguồn)

+ Bước sóng: 
[image: image39.wmf]=

λvT

 
+ Hai dao động ngược pha: 
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)

Δ21

=+

φkπ

 
Giải chi tiết:
Bước sóng: 
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Phương trình sóng tại M:
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Phương trình tại nguồn:
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M dao động ngược pha với nguồn 
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)

(

)

(

)

4

d21212.21

22

Þ=+=+=+

λ

kkk

 

Mà 
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76. Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình 
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. Biết rằng tại thời điểm 
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tại thời điểm 
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. Phương trình dao động tổng hợp của vật là


A. 
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B. 
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Phương pháp giải:
Phương trình dao động tổng hợp: 
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Sử dụng VTLG và công thức tính góc quét: 
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Giải chi tiết:
Tại 
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Tại 
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Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác ta được:
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Ta có: 
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⇒ Tại 
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Pha ban đầu: 
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⇒ Phương trình dao động tổng hợp: 
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77. Một mạch dao động lí tưởng có độ tự cảm L ( 4(H và điện dung C . Tại thời điểm t thì cường độ dòng điện tức thời là 2mA, tại thời điểm 
[image: image72.wmf]πLC
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 thì điện áp tức thời trên tụ điện là 1V. Giá trị

của C là


A. 8nF . 
B. 32pF 
C. 16pF. 
D. 2nF.

Phương pháp giải:
Chu kì dao động: 
[image: image73.wmf]2
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Công thức vuông pha giữa u và i:
[image: image74.wmf]22
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 Năng lượng điện từ: 
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Giải chi tiết:

Chu kì dao động: 
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Ta có: 
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Tại thời điểm 
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Mạch chứa L, C thì i và u vuông pha, ta có: 
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Mà: 
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Từ 
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Đáp án C.
78. Một vật dao động điều hoà với phương trình 
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. Trên vật gắn với một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz , công suất 0,53W. Biết hằng số Plăng là h ( 6,625.10-34 J.s . Tính từ thời điểm t ( 0 đến thời điểm gần nhất vật có li độ (3cm thì nguồn sáng phát số  phôtôn gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 4.1017 hạt. 
B. 8.1017 hạt. 
C. 5.1018 hạt. 
D. 1,6.1018 hạt.

Phương pháp giải:
Số photon nguồn sáng phát ra: 
[image: image88.wmf].
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  với P là công suất nguồn phát, Δt là thời gian.

Sử dụng VTLG tính được Δt.

Giải chi tiết:
Chu kì: 
[image: image89.wmf]22
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Lúc t=0 ứng với pha ban đầu 
[image: image90.wmf]6
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Thời điểm gần nhất vật có li độ 
[image: image91.wmf]3
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 (vị trí M0).

Biểu diễn trên VTLG ta có:
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Góc quét được: 
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⇒ Khoảng thời gian vật đi được:
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Số phôtôn gần nhất mà nguồn sáng phát ra là:


[image: image95.wmf]17
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Đáp án A.
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.


Tại sao dao động lại tắt dần? Lực cản của môi trường tác dụng lên vật luôn luôn sinh công âm (vì lực ngược chiều với chuyển động của điểm đặt) làm giảm cơ năng của vật. Cơ năng giảm thì thế năng cực đại (bằng 
[image: image96.wmf]2
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) giảm, do đó biên độ A giảm, tức là dao động tắt dần.


Một vật rắn chuyển động trong lòng chất lỏng (hay chất khí) thì chịu một lực cản F từ phía chất lỏng (khí) ngược chiều với chuyển động và có độ lớn tỉ lệ thuận với vận tốc v (khi v nhỏ):
[image: image97.wmf]F
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Hệ số tỉ lệ ( (êta) gọi là hệ số lực cản của chất lỏng đối với vật. Đối với cùng một vật thì hệ số lực cản càng lớn nếu chất lỏng càng nhớt. Độ nhớt của môi trường tăng theo thứ tự: không khí, nước, dầu, dầu rất nhớt.


Dao động tắt dần càng nhanh nếu môi trường càng nhớt tức lực cản của môi trường càng lớn.

97. Phát biểu không đúng về dao động tắt dần là:

A. Hệ số lực cản tăng dần theo thứ tự: không khí, nước, dầu.

B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.

C. Dao động tắt dần là dao động cơ năng giảm dần theo thời gian.

D. Dao động tắt dần có vận tốc giảm dần theo thời gian.
Phương pháp giải:
Sử dụng lí thuyết về dao động tắt dần và khai thác thông tin từ đoạn văn.

Giải chi tiết:
Phát biểu không đúng về dao động tắt dần là: Dao động tắt dần có vận tốc giảm dần theo thời gian.

Chọn D.
98. Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hai hòn bi khác nhau (m1 < m2(. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0. Kết luận đúng là:


A. Con lắc m1 tắt dần nhanh hơn.

B. Con lắc m2 tắt dần nhanh hơn.


C. Hai con lắc dao động điều hòa với cùng tần số góc 
[image: image98.wmf]g
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D. Hai con lắc tắt cùng một lúc.

Phương pháp giải:
+ Cơ năng của con lắc đơn: 
[image: image99.wmf]0
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+ Lí thuyết về dao động tắt dần: Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường làm tiêu hao cơ năng của con lắc, chuyển hóa cơ năng dần dần thành nhiệt năng.

Giải chi tiết:
Lực cản của môi trường: 
[image: image100.wmf].
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Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo lên sợi dây có cùng độ dài dao động trong một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0 ⇒ Lực cản của môi trường là như nhau đối với hai con lắc.

Công thức tính năng của con lắc đơn 
[image: image101.wmf]0
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⇒Con lắc có khối lượng lớn hơn sẽ có cơ năng lớn hơn.

Mà lực cản của môi trường như nhau đối với hai con lắc, do đó công của lực cản sẽ như nhau nên cuối cùng vật nặng sẽ tắt dần chậm hơn.

Vậy con lắc m1 sẽ tắt dần nhanh hơn. 

Chọn A.
99. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 40g và lò xo có độ cứng 20 / N m . Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,2. Lấy g=10m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 6cm rồi buông nhẹ. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình chuyển động của vật là


A. 1,54 m/s 
B. 1,34 m/s 
C. 1,25 m/s
D. 1,75 m/s

Phương pháp giải:
+ Sử dụng biểu thức tính tần số góc 
[image: image102.wmf]=
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+ Sử dụng biểu thức tính độ giảm biên độ sau mỗi chu kì: 
[image: image103.wmf]4
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+ Tốc độ cực đại: 
[image: image104.wmf]=
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Giải chi tiết:
+ Tần số góc: 
[image: image105.wmf](
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+ Biên độ ban đầu của vật: 
[image: image107.wmf]0
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Khi đó, tốc độ lớn nhất của vật đạt được trong quá trình dao động là tại vị trí cân bằng lần đầu tiên.

Độ giảm biên độ mỗi lần qua vị trí cân bằng:
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Khi đó, tốc độ lớn nhất của vật
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Chọn C.
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp có biến trở 
[image: image110.wmf]5

0,210

10,(),()

-

=W==

pp

RLHCF

. Điện áp hai đầu mạch là 
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100. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:


A. 
[image: image113.wmf]6.cos100
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image116.wmf]6.cos100
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Phương pháp giải:
+ Cảm kháng: 
[image: image117.wmf]=
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+ Dung kháng: 
[image: image118.wmf]1
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+ Tổng trở: 
[image: image119.wmf](
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+ Sử dụng máy tính Casio: 
[image: image120.wmf](
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Giải chi tiết:
+ Điện trở R=10Ω
+ Cảm kháng: 
[image: image121.wmf]0,2
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+ Dung kháng: 
[image: image122.wmf]3
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+ Tổng trở của mạch:


[image: image123.wmf](
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Ta có:  
[image: image124.wmf]π
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Cường độ dòng điện:
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⇒Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch:
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Chọn D.
101. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MB là:


A. 
[image: image127.wmf]5
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B. 
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C. 
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D. 
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Phương pháp giải:
Sử dụng máy tính Casio: 
[image: image131.wmf](
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Giải chi tiết:
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Chọn B.
102. Khi thay đổi độ lớn của điện trở người ta thấy ở giá trị 
[image: image135.wmf]1

R

 công suất tỏa nhiệt của điện trở 
[image: image136.wmf]R

 đạt giá trị lớn nhất 
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. Giá trị 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Phương pháp giải:
Công suất tiêu thụ: 
[image: image144.wmf](
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Sử dụng lí thuyết mạch R,L,C có R thay đổi.

Bất đẳng thức Cosi: Với 2 số dương a và b ta có 
[image: image145.wmf]2
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Giải chi tiết:
Ta có, công suất tỏa nhiệt trên điện trở:
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Để  
[image: image148.wmf](
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Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có:


[image: image149.wmf](
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Dấu “=” xảy ra 
[image: image150.wmf]22
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Công suất cực đại: 
[image: image152.wmf]22
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